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【Niệm Thật tướng giả, không hữu bất trước, song chiếu nhị biên. Thật tướng chi tuệ, tùng đại bi sanh, dĩ đại bi quảng tu lục độ, đắc vô lượng phước.】
(Nghĩa là: Người niệm Thật tướng thì Không và Hữu đều chẳng chấp trước, chiếu soi cả hai bên. Trí tuệ Thật tướng sinh ra từ tâm đại bi, dùng tâm đại bi để tu rộng sáu độ, được vô lượng phước.)
“Niệm Thật tướng”, phần trước đã giảng về “đoan tọa niệm Thật tướng” (ngồi ngay ngắn niệm Thật tướng). Vậy chúng ta niệm A Di Đà Phật có phải là niệm Thật tướng không? Phải! Niệm A Di Đà Phật chính là niệm Thật tướng.
Tại sao vậy? Vì niệm Thật tướng là hai bên Không và Hữu đều chẳng chấp trước. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, buông xả thân tâm thế giới và tất cả vạn duyên, đó là không chấp vào “Hữu”; câu Phật hiệu A Di Đà Phật này niệm được rõ rãng, rành mạch, đó là không chấp vào “Không”; hai bên Không và Hữu đều chẳng chấp. Cho nên, “nhất tâm xưng niệm” chính là niệm Thật tướng, nếu không thì làm sao câu Phật hiệu này có thể diệt tội được?
“Song chiếu nhị biên”, nghĩa là hai bên Không và Hữu đều không chấp trước. “Thật tướng chi tuệ, tùng đại bi sanh” (Trí tuệ Thật tướng sinh ra từ tâm đại bi). Chúng ta niệm Phật, người niệm Phật chính là người đại từ đại bi. Tại sao vậy? Vì mong muốn bản thân vãng sanh Thế giới Cực Lạc để gặp A Di Đà Phật.
Vãng sanh Cực Lạc để làm gì? Để gặp Phật A Di Đà. Gặp Phật để làm gì? Để minh tâm kiến tánh, để chứng đắc Vô thượng Bồ Đề. Sau khi chứng đắc Vô thượng Bồ Đề rồi thì sao? Là để rộng độ chúng sanh. Khi mình có trí tuệ, có năng lực rồi, giống như chư Phật Bồ Tát, chúng sanh cần dùng thân gì để độ thoát thì mình liền hiện thân đó, việc độ sanh như vậy mới thực sự gọi là tự tại.
Cho nên, khi chưa gặp được A Di Đà Phật, chúng ta muốn độ chúng sanh thì “lực bất tòng tâm” (lòng muốn mà sức không đủ). Dẫu cho phát nguyện vọng tha thiết, nhưng không có trí tuệ và năng lực thì cũng là uổng công. Tu học các pháp môn khác, muốn được tự tại hiện thân như Phật Bồ Tát đâu phải chuyện dễ! Ngay cả khi gặp được bậc thiện tri thức chân chánh, tu hành đúng pháp, thì trong kinh nói: muốn chứng được địa vị Pháp Thân Đại Sĩ, ít nhất phải tu hai A-tăng-kỳ kiếp mới có bản lĩnh đó.
Hai A-tăng-kỳ kiếp là con số thiên văn, chúng ta cảm thấy thời gian quá dài, chi bằng niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ là tốt nhất.
Sanh đến Thế giới Cực Lạc Tây Phương, như trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. 48 nguyện là do chính Phật A Di Đà tuyên thuyết, là căn bản của Tịnh Độ. Ba bộ kinh Tịnh Độ chẳng qua là giới thiệu chi tiết về 48 nguyện mà thôi, cội nguồn chính là 48 nguyện. Trong 48 nguyện, Phật nói rõ ràng với chúng ta rằng: Sanh về Thế giới Cực Lạc Tây Phương, tất cả đều là Bồ Tát A-duy-việt-trí.
“A-duy-việt-trí” (Avaivartika) là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là Bồ Tát từ Thất địa trở lên. Nếu chúng ta nương theo pháp môn khác, tu đến địa vị Thất địa Bồ Tát phải mất hai A-tăng-kỳ kiếp; pháp môn này không tốn sức mà vượt qua hẳn hai A-tăng-kỳ kiếp so với Bồ Tát thông thường. Chúng ta vượt qua rồi, một cái là vượt qua ngay. Vì vậy mới có năng lực phân thân đến mười phương vô lượng vô biên thế giới, chúng sanh có cảm thì mình có ứng, “cảm ứng đạo giao”, như thế mới có thể phổ độ chúng sanh.
Trí tuệ chân thật sanh ra từ tâm đại bi, chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ chính là đại từ đại bi.
Có người nói niệm Phật công phu không đắc lực, vì sao không đắc lực? Vì không có tâm từ bi. Cho nên công phu của bạn không đắc lực, nếu bạn có tâm đại từ bi, công phu nhất định sẽ đắc lực, quyết định không thối chuyển, quyết định không mệt mỏi chán nản. Không có tâm từ bi, niệm vài câu Phật hiệu đã thấy mệt, muốn nghỉ ngơi rồi, đó đều là do thiếu tâm từ bi.
“Dĩ đại bi quảng tu lục độ, đắc vô lượng phước” (Dùng tâm đại bi tu rộng sáu độ, được vô lượng phước), tu như thế nào? Đợi khi giảng đến đoạn kinh văn đó tôi sẽ nói kỹ với quý vị. Phương pháp tu hành này đều nằm ngay trong cuộc sống thường ngày. Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu diễn cho chúng ta thấy, từ việc mặc áo, ăn cơm, đối nhân xử thế, những chỗ này đều là tu tròn đầy Lục Ba La Mật.
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